	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 248/QĐ-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG NGÀY 09/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.
Điều 2. Vụ Giáo dục Mầm non chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan, các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để phối hợp);
- Các Sở GDĐT (để thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, GDMN.
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THỨ TRƯỞNG
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KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTg NGÀY 09/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI

GIAI ĐOẠN 2010-2015

(Kèm theo Quyết định số 248 /QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		TT

		Nội dung công việc

		Thời gian

		Sản phẩm

		Đơn vị chủ trì

		Đơn vị phối hợp



		I

		Giai đoạn 1

		2010-2012

		

		

		



		1

		Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, Chống mù chữ các cấp

		7-12 /2010

		Quyết định của Bộ trưởng, QĐ của UBND các tỉnh, thành phố

		Vụ TCCB

		Vụ GDMN; Các Sở GD&ĐT 



		2

		Hướng dẫn về công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, biểu mẫu thống kê phổ cập

		9-12/2010

		Công văn hướng dẫn của Bộ

		Ban Chỉ đạo, Vụ GDMN

		Các Vụ liên quan



		3

		Các địa phương lập kế hoạch, xây dựng kinh phí triển khai thực hiện hàng năm

		9-12/2010

		Kế hoạch/ Đề án của địa phương

		Các sở GD&ĐT

		Các Sở, ngành liên quan ở địa phương



		4

		Văn bản quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập 

		12/2010

		TT về tiêu chuẩn, quy trình công nhận PC

		Vụ GDMN

		Các Vụ, Cục liên quan



		5

		Tập huấn nghiệp vụ, hồ sơ phổ cập 

		01/2011

		Hội nghị tập huấn 2 miền

		Vụ GDMN

		Các Vụ, Cục liên quan



		6

		Tuyên truyền về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

		Hàng năm

		Văn bản, kịch bản truyền thông 

		VP Bộ, Vụ CT HHSSV

		Vụ GDMN; Báo, đài PT, THTW&ĐP



		7

		Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em MG 5 tuổi khó khăn 120.000 đ/tháng

		02/2011

		Thông tư Liên tịch hướng dẫn

		Vụ KHTC 

		Bộ Tài chính; Vụ GDMN, các Vụ, Cục khác



		8

		Hướng dẫn thực hiện CT GDMN mới cho các vùng miền

		02/2011

		Văn bản, tập huấn

		Viện KHGD VN

		Vụ GDMN, 



		9

		Hướng dẫn tài liệu, CT chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

		02/2011

		Văn bản

		Viện KHGD VN

		Vụ GDMN,


Vụ GDDT



		10

		Ban hành Quyết định thay thế QĐ số 161/ 2002/Q Đ-TTg của TTg C.phủ về một số chính sách phát triển GDMN

		3/2011

		Quyết định của TTg Chính phủ

		Vụ GDMN

		Vụ TCCB, Vụ KHTC C. NG&CBQL, C.CSVC&TB; Các Bộ



		11

		Ban hành TTLT thay thế TT số 71/2007/TTLT- BGDĐT-BNV hướng dẫn định mức biên chế SN trong các CS GDMN 

		3/2011

		QĐ ban hành TT của BT Bộ GDĐT và BVN

		Cục NG& CBQL CSGD

		Vụ TTCB,

Vụ GDMN, PC



		12

		Thông tư về chế độ làm việc của giáo viên mầm non

		3/2011

		QĐ ban hành TT của BT Bộ GDĐT 

		Cục NG& CBQL CSGD

		Vụ TTCB,


Vụ GDMN, PC; Bộ LĐ, TB&XH



		13

		Quyết định của TTg Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH cho giáo viên mầm non

		3/1011

		Quyết định của TTg Chính phủ

		Vụ TCCB

		Vụ GDMN,


Các Vụ, Cục liên quan; BLĐ, TB&XH, Bộ Tài chính



		14

		Kiểm tra công nhận PC 10 tỉnh, TP giai đoạn 1 theo vùng (có tên kèm theo)

		6-10/2012

		Biên bản họp với địa phương; BC đánh giá,


QĐ công nhận

		Ban chỉ đạo 

		Vụ GDMN, các Vụ liên quan



		15

		Xây dựng Dự án ODA cho GDMN giai đọan 2012-2015

		1-7/2011

		Dự án ODA được duyệt và triển khai thực hiện

		Ban Chỉ đạo, Vụ GDMN 

		Các Vụ; các Bộ, ngành có liên quan



		16

		Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu, giai đoạn 2011-2015, trong đó có kinh phí các Dự án cho GDMN 

		6/2011

		Thông tư Liên Bộ GDĐT-BTC

		Vụ KHTC

		Bộ Tài chính



		17

		Hướng dẫn nội dung chi Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

		6/2011

		Văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

		Vụ KHTC

		Bộ TC;

Vụ GDMN;



		18

		Hướng dẫn xây dựng cơ bản và nội thất phòng học, phòng chức năng của các trường mầm non; xây dựng trường chuẩn quốc gia cho 86 huyện nghèo 

		5/2011

		Công văn hướng dẫn xây dựng của Bộ

		Cục CSVC&TB, ĐCTE

		Ban chỉ đạo; Vụ KHTC; Vụ GDMN



		19

		Xây dựng chế độ chính sách cho giáo viên ngoài biên chế

		9/2011

		Văn bản quy định về chế độ, chính sách g.viên

		Vụ TCCB

		Cục NG&CBQ,; Vụ GDMN; Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính



		20

		Hướng dẫn công tác mua sắm, sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trường mầm non hàng năm 

		Hàng năm

		Công văn hướng dẫn mua sắm của Bộ

		Cục CSVC& TB, ĐCTE

		Vụ KHTC, Vụ GDMN



		21

		Quy định về tiêu chuẩn khu vui chơi ngoài trời và các thiết bị làm quen với tin học, ngoại ngữ

		10/2011

		Thông tư quy định của Bộ

		Cục CSVC& TB, ĐCTE

		Vụ KHTC, Vụ GDMN



		22

		Hướng dẫn kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hàng năm

		3/2011

		Công văn hướng dẫn của Bộ

		Cục NG&CBQL CSGD

		Vụ GDMN,


Vụ GDDT



		23

		Hội nghị đánh giá thực hiện hàng năm; hội nghị sơ kết giai đoạn 1 

		2011-2012

		Các văn bản KH; Báo cáo sơ kết giai đoạn 1

		Ban chỉ đạo, Vụ GDMN

		Các Vụ, Cục liên quan;


Các Bộ, ngành liên quan; Các sở GD&ĐT



		

		Giai đoạn II

		2013-2015

		

		

		



		1

		Kiểm tra công nhận 4 tỉnh, thành phố (có tên kèm theo)

		6-12/2013

		Báo cáo đánh giá, QĐ công nhận

		Ban chỉ đạo 

		Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Các Sở



		2

		Kiểm tra công nhận 15 tỉnh, thành phố (có tên kèm theo)

		6-12/2014

		BC đánh giá,


QĐ công nhận

		Ban chỉ đạo 

		Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Cac Sở



		3

		Chỉ đạo thực hiện phổ cập cho các tỉnh khó khăn

		2013-2015

		Văn bản hướng dẫn của Bộ

		Vụ GDMN

		Ban Chỉ đạo;


Vụ GDDT; Viện KHGD VN;



		4

		Kiểm tra công nhận 34 tỉnh còn lại (có tên kèm theo)

		4-10/2015

		BC đánh giá,


QĐ công nhận

		Ban chỉ đạo 

		Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Các Sở



		5

		Hội nghị đánh giá thực hiện phổ cập hàng năm 

		Hàng năm

		Báo cáo đánh giá, điều chỉnh kế hoạch

		Ban Chỉ đạo

		Các Bộ liên quan, các đơn vị trong Bộ; Các sở GD&ĐT 



		6

		Hướng dẫn tổng kết Phổ cập

		12/2014

		Công văn hướng dẫn

		Ban Chỉ đạo; Vụ GDMN

		Các Vụ, Cục liên quan



		7

		Hội nghị tổng kết công tác Phổ cập 6 năm

		12/2012

		Văn bản báo cáo, khen thưởng

		Ban Chỉ đạo;


Vụ GDMN

		Các đơn vị, Bộ, ngành liên quan; địa phương





LỘ TRÌNH HOÀN THÀNH PHỔ CẬP GDMN NĂM TUỔI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo Quyết định số 248 /QĐ-BGDĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )


		TT

		Tỉnh/TP

		2011

		2012

		GĐ1

		2013

		2014

		2015

		GĐ2



		Vùng 1. Tây Bắc, Đông Bắc và Trung du Bắc Bộ (15 tỉnh)

		 

		 



		1

		Điện Biên

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		2

		Sơn La

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		3

		Lai Châu

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		4

		Hoà Bình

		 

		 1

		 

		

		 

		 

		 



		5

		Cao Bằng

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		6

		Bắc Kạn

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		7

		Hà Giang

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		8

		Tuyên Quang

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		9

		Lào Cai

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		10

		Yên Bái

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		11

		Quảng Ninh

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		 



		12

		Lạng Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		13

		Bắc Giang

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		14

		Thái Nguyên

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		15

		Phú Thọ

		 

		1

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Cộng vùng

		0

		2

		2

		1

		4

		8

		13



		Vùng 2 Các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ (08 tỉnh) 

		 

		 



		16

		Hải Dương

		 

		1 

		 

		

		 

		 

		 



		17

		Hưng Yên

		 

		1

		 

		 

		 

		 

		 



		18

		Bắc Ninh

		 

		1

		 

		 

		 

		 

		 



		19

		Vĩnh Phúc

		 

		 1

		 

		

		 

		 

		 



		20

		Hà Nam

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		 



		21

		Nam Định

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		 



		22

		Ninh Bình

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		23

		Thái Bình

		 

		1

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Cộng vùng

		0

		5

		5

		2

		1

		0

		3



		Vùng 3 Các tỉnh Bắc Trung Bộ (6 tỉnh)

		 

		 



		24

		Thanh Hoá

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		25

		Nghệ An

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		26

		Hà Tĩnh

		 

		1 

		 

		

		 

		 

		 



		27

		Quảng Bình

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		28

		Quảng Trị

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		 



		29

		TT- Huế

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		 

		Cộng vùng

		0

		1

		1

		1

		2

		2

		5



		TT

		Tỉnh/TP

		2011

		2012

		GĐ1

		2013

		2014

		2015

		GĐ2



		Vùng 4 Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (10 tỉnh)

		 

		 



		30

		Quảng Nam

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		31

		Quảng Ngãi

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		32

		Bình Định

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		33

		Phú Yên

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		34

		Khánh Hoà

		 

		 1

		 

		

		 

		 

		 



		35

		Gia Lai

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		36

		Kon Tum

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		37

		Đak Lak

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		38

		Đak Nông

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		39

		Lâm Đồng

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		 

		Cộng vùng

		0

		0

		0

		1

		4

		5

		10



		Vùng 5 các tỉnh Miền Đông Nam Bộ (07 tỉnh)

		 

		 



		40

		Đồng Nai

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		41

		Bình Phước

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		42

		BR-VT

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		43

		Bình Dương

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		44

		Tây Ninh

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		45

		Ninh Thuận

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		46

		Bình Thuận

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		 

		Cộng vùng

		0

		0

		0

		0

		1

		6

		7



		Vùng 6. Các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (12 tỉnh)

		 

		 



		47

		Long An

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		48

		Đồng Tháp

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		49

		Tiền Giang

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		50

		Bến Tre

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		51

		An Giang

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		52

		Vĩnh Long

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		53

		Trà Vinh

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		54

		Hậu Giang

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		55

		Sóc Trăng

		 

		 

		 

		 0

		 

		1

		 



		56

		Kiên Giang

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		57

		Bạc Liêu

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		58

		Cà Mau

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		 

		Cộng vùng

		0

		0

		0

		0

		1

		11

		12



		Vùng 7: Các thành phố lớn (5TP)

		 

		 



		59

		Hà Nội

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		60

		TP HCM

		 

		1

		 

		 

		 

		 

		 



		61

		Hải Phòng

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		62

		Đà Nẵng

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		63

		Cần Thơ

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 



		 

		Cộng vùng

		0

		1

		1

		0

		2

		2

		4



		Tổng cộng

		0

		10

		10

		4

		15

		34

		53
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